CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA CHẤN 
THƯƠNG VÀ BỆNH TẬT
     
     
     
Tên và Địa Chỉ của Công Ty/Tổ Chức
     
     
     
Tên và Thông Tin Liên Lạc dành cho Người Điền mẫu này
TRÁCH NHIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH IIPP CỦA CHÚNG TÔI (Tiêu Đề 8 thuộc Bộ Luật Quy Chế California §3203(a)(1))

Người quản lý Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention Program - IIPP) tại nơi làm việc của chúng tôi là1:

     
Tên, Chức Vụ, và Thông Tin Liên Lạc (địa chỉ nơi làm việc và các số điện thoại) của Người Quản Lý IIPP
Trách nhiệm của Người Quản Lý IIPP của chúng tôi bao gồm (đánh dấu tất cả những lựa chọn thích hợp): 

 FORMCHECKBOX 
 Soạn thảo và cập nhật IIPP cho nơi làm việc của chúng tôi.

 FORMCHECKBOX 
 Thi hành các điều khoản trong IIPP của chúng tôi.

 FORMCHECKBOX 
 Đảm bảo rằng những tai nạn, chấn thương, bệnh tật và sự phơi nhiễm tại nơi làm việc của chúng tôi được điều tra.

 FORMCHECKBOX 
 Tiến hành kiểm tra thường xuyên tại nơi làm việc để xác định những nguy cơ.

 FORMCHECKBOX 
 Hành động để giảm bớt tác động của những nguy cơ được xác định.

 FORMCHECKBOX 
 
Cung cấp việc tập huấn về sức khoẻ và an toàn cho người lao động.

 FORMCHECKBOX 
 Thiết lập một Ủy Ban Sức Khoẻ và An Toàn. 

 FORMCHECKBOX 
 Thiết lập các quy trình để người lao động báo cáo những nguy cơ, tai nạn, chấn thương, bệnh tật tại nơi làm việc, và những quan ngại chung về an toàn.

        FORMCHECKBOX 
 Những điều khác:      _______________________________________________________
        FORMCHECKBOX 
 Những điều khác:      _______________________________________________________
 FORMCHECKBOX 
 Mọi người lao động đều đã được cho biết về người chịu trách nhiệm về sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc của chúng tôi.

ĐIỀU TRA VỀ CHẤN THƯƠNG VÀ BỆNH TẬT (Tiêu Đề 8 CCR §3203(a)(5))
Những cuộc điều tra về những tai nạn, chấn thương, bệnh tật và phơi nhiễm hoá chất nguy hại sẽ được thực hiện bởi:       (tên và chức vụ)

Quy trình của chúng tôi khi điều tra các tai nạn, chấn thương và bệnh tật và việc phơi nhiễm hoá chất nguy hại bao gồm: 

 FORMCHECKBOX 

Đến hiện trường trong thời gian sớm nhất có thể.1
 FORMCHECKBOX 

Phỏng vấn những người lao động bị chấn thương và nhân chứng.1
 FORMCHECKBOX 

Xác định (các) nguyên nhân của tai nạn/việc phơi nhiễm đó.1
 FORMCHECKBOX 

Hành động khắc phục để phòng ngừa tái diễn tai nạn/việc phơi nhiễm đó.1

 FORMCHECKBOX 
 Xác định và xử lý những nhân tố cơ bản mà có thể đã góp phần gây ra sự cố đó.
 FORMCHECKBOX 

Điều tra những sự cố "suýt xảy ra" khi chúng xảy ra.

 FORMCHECKBOX 

Ghi chép những kết quả tìm được và hành động thực hiện.

 FORMCHECKBOX 

Chụp hình hiện trường tai nạn và (những) người lao động có liên quan.

 FORMCHECKBOX 

Khác:      ______________________________________________________________
ĐÁNH GIÁ/KIỂM TRA NGUY CƠ (Tiêu Đề 8 CCR §3203(a)(4))
Việc kiểm tra định kỳ để xác định và đánh giá những nguy cơ tại nơi làm việc của chúng tôi sẽ được thực hiện bởi (những) cá nhân sau đây:      ____________________________________
Việc kiểm tra định kỳ  luôn luôn được thực hiện theo lịch trình sau đây: 

 FORMCHECKBOX 

Bất cứ khi nào những hoá chất, quá trình, quy trình hoặc thiết bị mới được đưa vào áp dụng tại nơi làm việc của chúng tôi mà cho thấy những nguy cơ mới có thể xảy ra.1
 FORMCHECKBOX 

Bất cứ khi nào những nguy cơ mới, không được xác định trước đây được ghi nhận.1
 FORMCHECKBOX 

Bất cứ khi nào những chấn thương và bệnh tật nghề nghiệp xảy ra .1
 FORMCHECKBOX 

Bất cứ khi nào những điều kiện tại nơi làm việc yêu cầu việc kiểm tra.1 
 FORMCHECKBOX 

Khi chúng tôi thuê và/hoặc tái phân công người lao động cố định hoặc không liên tục vào những quy trình, hoạt động, hoặc nhiệm vụ mà trước đây chưa được tiến hành đánh giá nguy cơ.1 
 FORMCHECKBOX 

Thời điểm khác:      ______

Phương pháp khác mà chúng tôi sử dụng để xác định nguy cơ:      _____________________________________

KHẮC PHỤC NGUY CƠ (Tiêu Đề 8 CCR §3203(a)(6))
Những điều kiện, cách thực hành hay quy trình làm việc không an toàn và không lành mạnh sẽ được khắc phục kịp thời dựa theo tính nghiêm trọng của nguy cơ, bao gồm:

 FORMCHECKBOX 

Khi một nguy cơ được theo dõi hoặc ngay khi nó được phát hiện.1 
 FORMCHECKBOX 

Khi có một nguy cơ sắp xảy ra mà không thể được làm giảm tác động ngay lập tức mà không gây nguy hiểm cho (những) người lao động và/hoặc tài sản, chúng tôi sẽ đưa tất cả người lao động ra khỏi khu vực đó ngoại trừ những người cần thiết để khắc phục 
tình trạng hiện thời. Người lao động được yêu cầu khắc phục tình trạng nguy hiểm 
đó sẽ được cung cấp thiết bị bảo vệ và tập huấn cần thiết.1

Chúng tôi có những kế hoạch/chính sách (được đính kèm) để xử lý nguy cơ cụ thể sau đây mà chúng tôi đã xác định tại nơi làm việc của chúng tôi.

     ___________ (danh sách nguy cơ, ví dụ, hoá chất, tiếng ồn, bạo lực tại nơi làm việc, v.v...)

 FORMCHECKBOX 
 (những kế hoạch xử lý những nguy cơ này được đính kèm)

VIỆC THÔNG TIN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ TÍNH AN TOÀN (Tiêu Đề 8 CCR §3203(a)(3))
Tất cả giám sát viên chịu trách nhiệm thông tin cho người lao động của họ về những nguy cơ sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp và những biện pháp bảo vệ, theo một cách thức mà mọi người lao động có thể dễ dàng hiểu được. 

 FORMCHECKBOX 

Chúng tôi một hệ thống thông tin bao gồm tất cả những thành phần được đánh dấu 
sau đây:

 FORMCHECKBOX 

Phần định hướng cho người lao động mới vào làm, bao gồm phần thảo luận các chính sách và quy trình an toàn và sức khoẻ, và phần xem xét lại Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật của chúng tôi.1

 FORMCHECKBOX 

Một hệ thống để người lao động thông tin cho cấp quản lý một cách ẩn danh 
về những nguy cơ tại nơi làm việc mà không sợ bị trả đũa.1 Hệ thống này 
bao gồm:      . 

 FORMCHECKBOX 

Thông tin về an toàn được dán trên tường hoặc phân phát.1 
 FORMCHECKBOX 

Các buổi họp về an toàn theo lịch trình thường lệ. Các cuộc họp về an toàn của chúng tôi được tổ chức theo lịch trình sau đây:       Các cuộc họp về an toàn của chúng tôi được tổ chức thường xuyên hơn khi được xem là cần thiết do sự hình thành nguy cơ hoặc việc xảy ra chấn thương và bệnh tật.

 FORMCHECKBOX 

Các phương pháp mà chúng tôi sử dụng để bảo đảm việc thông tin cho và việc tham gia của người lao động bao gồm:      _____________________________

 FORMCHECKBOX 

Nơi làm việc của chúng tôi sẽ chọn sử dụng một ủy ban sức khoẻ và an toàn gồm người lao động/cấp quản lý để đáp ứng những yêu cầu về thông tin theo tiêu chuẩn IIPP. Theo như yêu cầu, ủy ban của chúng tôi họp mặt thường xuyên (ít nhất 3 tháng một lần), soạn thảo các hồ sơ văn bản về các cuộc họp của ủy ban an toàn và sức khoẻ, xem xét lại kết quả của các lần kiểm tra theo lịch trình định kỳ , xem xét lại các điều tra về những tai nạn và phơi nhiễm, và đưa ra những đề nghị cho cấp quản lý về việc phòng ngừa các sự cố trong tương lai, xem xét lại những điều tra 
về những tình trạng được cho là nguy hiểm, và trình những khuyến nghị để hỗ 
trợ việc đánh giá những đề nghị về an toàn cho người lao động.
TẬP HUẤN VÀ HƯỚNG DẪN (Tiêu Đề 8 CCR §3203(a)(7))
Mọi người lao động, bao gồm cả giám sát viên, được tập huấn và hướng dẫn về những cách thực hành an toàn và sức khoẻ chung và cho công việc cụ thể. Việc tập huấn và hướng dẫn được cung cấp theo lịch trình sau đây: 

 FORMCHECKBOX 

Khi IIPP của chúng tôi lần đầu tiên được thiết lập.1
 FORMCHECKBOX 

Cho mọi người lao động mới vào làm.1
 FORMCHECKBOX 

Cho mọi người lao động được phân công việc làm mới mà trước đây không có chương trình tập huấn.1
 FORMCHECKBOX 

Bất cứ khi nào những hoá chất, quá trình, quy trình hoặc thiết bị mới được đưa vào áp dụng tại nơi làm việc của chúng tôi và cho thấy có nguy cơ mới.1
 FORMCHECKBOX 

Bất cứ khi nào có người nhận biết về một nguy cơ mới hoặc chưa được xác nhận 
trước đây.1
 FORMCHECKBOX 

Cho những giám sát viên để họ hiểu biết những nguy cơ an toàn và sức khoẻ mà người lao động thuộc sự chỉ đạo và kiểm soát trực tiếp của họ có thể bị phơi nhiễm.1
 FORMCHECKBOX 

Cho mọi người lao động về những nguy cơ cụ thể trong phần công việc được giao của mỗi người lao động.1
        FORMCHECKBOX 

Những điều khác:      
Chúng tôi cung cấp việc tập huấn cho người lao động và giám sát viên về những đề tài như sau, nhưng không giới hạn đối với:      
______________________________________________________________________________

Sau đây là phần mô tả cách thức tiến hành việc tập huấn của chúng tôi:      ______________
NGƯỜI LAO ĐỘNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH AN TOÀN (Tiêu Đề 8 CCR §3203(a)(2))  
Cấp quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những chính sách và quy trình an toàn và sức khoẻ được thông tin rõ ràng và mọi người lao động đều hiểu được. Giám sát viên và nhân viên trưởng nhóm cần cho thi hành những quy định một cách công bằng và đồng bộ.

Mọi người lao động của chúng tôi, bao gồm cả giám sát viên, chịu trách nhiệm tuân thủ những cách thực hành an toàn và lành mạnh trong công việc. Hệ thống bảo đảm mọi người lao động phải tuân thủ những cách thực hành này của chúng tôi bao gồm tất cả những thực hành được đánh dấu sau đây.1

 FORMCHECKBOX 

Thông tin cho người lao động về những điều khoản trong IIPP của chúng tôi.1


 FORMCHECKBOX 

Công nhận những người lao động thực hiện những cách thực hành công việc an toàn và lành mạnh.1 Việc công nhận này được thực hiện thông qua:      
 FORMCHECKBOX 

Việc kỷ luật công bằng và nhất quán đối với những người lao động không tuân thủ các thực hành công việc an toàn và lành mạnh.1 Những yêu tố sau đây tóm lược quy trình kỷ luật của chúng tôi:      
 FORMCHECKBOX 

Đánh giá việc thực hiện an toàn của mọi người lao động

 FORMCHECKBOX 

Cung cấp việc tập huấn cho những người lao động không thực hiện đầy đủ tính an toàn
 FORMCHECKBOX 

Các hệ thống khác mà chúng tôi có tại nơi làm việc để bảo đảm việc tuân thủ các thực hành an toàn:       

Trách nhiệm của mọi người lao động bao gồm những thực hành được đánh dấu sau đây: 
 FORMCHECKBOX 
 Ngay lập tức báo cáo những tình trạng, thực hành công việc không an toàn hoặc tai nạn 
cho các giám sát viên của mình hoặc (các) điều phối viên phụ trách an toàn tại nơi làm việc.

 FORMCHECKBOX 
 Thực hiện những thực hành công việc an toàn.

 FORMCHECKBOX 
 Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (Personal Protective Equipment - PPE) thích hợp theo như hướng dẫn của các giám sát viên của họ.

        FORMCHECKBOX 

Những điều khác:      ____________________________________________________
LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU  (Tiêu Đề 8 CCR 3203(b))

 FORMCHECKBOX 

Nơi làm việc của chúng tôi có hơn 10 người lao động và vì vậy bảo quản các hồ sơ sau đây để giúp chúng tôi tiến hành hiệu quả IIPP của chúng tôi: (Nếu quý vị đã đánh dấu 
ô này, tài liệu sau đây được yêu cầu.)

 FORMCHECKBOX 

Hồ sơ của những lần kiểm tra theo lịch trình và định kỳ (để xác định những tình trạng và thực hành công việc không an toàn, bao gồm tên của (những)người tiến hành việc kiểm tra, tình trạng không an toàn và các thực hành công việc đã được xác định, cũng như (những) hành động được thực hiện để khắc phục các tình trạng và thực hành công việc không an toàn được xác định). Những hồ sơ này được duy trì trong ít nhất một (1) năm.1
 FORMCHECKBOX 

Tài liệu ghi chép về việc tập huấn an toàn và sức khoẻ của chúng tôi cho mỗi người lao động, bao gồm tên của họ, (các) ngày tập huấn và tên của (các) nhà cung cấp tập huấn.1
 FORMCHECKBOX 

Nơi làm việc của chúng tôi có dưới 10 người lao động, bao gồm cả các nhân viên quản 
lý và giám sát viên, và vì vậy chúng tôi chỉ duy trì các hồ sơ kiểm tra cho đến khi nguy cơ được khắc phục và chỉ duy trì một sổ ghi chép các hướng dẫn cho người lao động về việc phân công việc cho họ khi họ mới được thuê vào hoặc được giao nhiệm vụ mới.

 FORMCHECKBOX 

Chúng tôi là một cơ quan thuộc chính quyền địa phương (thuộc quận, địa hạt thành phố hoặc cơ quan công cộng khác) và vì thế không phải lưu giữ hồ sơ văn bản về các bước thực hiện để tiến hành và 

Bản gốc của IIPP này có tại:      __________________________________
Các bản sao IIPP khác có tại:      __________________________________

 Đây là một hoạt động bắt buộc theo Cal/OSHA nhằm tuân thủ tiêu chuẩn IIPP.
Các Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ 
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